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Tổng quan Tên sản phẩm Aurora 11/22  
 Mã sản phẩm DH-AC0110XG70-D /DH-AC0220XG70 
 Thương hiệu Starcharge 
 Xuất xứ China 
   
Đầu vào Đầu vào 400VAC±10%, 45-65Hz, 3 pha 

Pha/Dây L1+L2+L3+N+PE 
   
Đầu ra Công suất 11kW & 22 kW max 

Dòng điện 16A & 32A max 
Chuẩn đầu nối sạc IEC 62196-2 Type 2  

   
   
Giao diện 
người dùng 

Hiển thị trạng thái RGB LED 
Công tắc nút ấn Nút dừng khẩn cấp 

 Đầu đọc thẻ RFID 
   
Kết nối thông 
tin 

Giao tiếp mạng 4G, Wi-Fi, LAN  
Giao thức OCPP1.6J 

   
Môi trường Nhiệt độ hoạt động -30°C đến 50°C 

Nhiệt độ bảo quản -40°C đến 70°C 
Độ ẩm 5%-95%  
Độ cao ≤ 2000m 

   
Cơ khí Cấp bảo vệ IP IP55 
 Cấp bảo vệ IK IK10 
 Làm mát Tự nhiên 
 Kích thước (W x H x D) 

mm 
282 x 409 x 148 mm 

 Trọng lượng 5.6kg 
 Kết nối cáp sạc Loại C 
 Lắp đặt Gắn tường/ cột 
   
Hợp Chuẩn Chứng nhận /phù hợp CE  

Thiết bị sạc AC Aurora - 11kW/22kW  

Aurora 11/22  

 

 

http://www.chargeplus./
mailto:info.vn@chargeplus.com


 

 

CHARGEPLUS VIETNAM  
 

Add: Level 18, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton str., Ben Nghe ward, District No 1, Ho Chi Minh, Vietnam 
Mobile: +84963477756 / Web: www.chargeplus.vn / Email: info.vn@chargeplus.com  

 

  
 
  

Tổng quan Tên sản phẩm LCHS11C/LCHS22C 
 Mã sản phẩm 83101050090/83011050088 
 Thương hiệu LINCHR 
 Xuất xứ China 
   
Đầu vào Tần số 50Hz/60Hz 

Pha/Dây 1P+N+PE, 3P+N+PE 
   
Đầu ra Công suất danh định 3.5-11kW (LCHS11C) 

3.5-22kW (LCHS22C) 
 6A - 32A Variable (Via APP) 
Chuẩn đầu nối sạc IEC 62196 Type 2, IP 54, khóa điện tử 

   
   
Giao diện 
người dùng 

Hiển thị trạng thái LED  
Đầu đọc thẻ RFID 

 App kiểm soát LINCHR App 
Kết nối thông 
tin 

Mạng giao tiếp Bluetooth/Wi-Fi/Ethernet/4G/RS 485/CAN 

 
Giao thức OCPP 1.6 

   
Môi trường Nhiệt độ hoạt động -25°C đến 50°C 

Nhiệt độ bảo quản -40°C đến 70°C 
Độ ẩm 5%~98%  
Độ cao ≤ 2000m 

   
Cơ khí Cấp bảo vệ IP IP55 
 Cấp bảo vệ IK IK10 
 Làm mát Tự nhiên 
 Kích thước (W x H x D) 

mm 
260*260*100(mm) 

 Trọng lượng 4kg (LCHS11C) 
5kg (LCHS22C) 

 Kết nối cáp sạc Loại C 
 Lắp đặt Gắn tường, gắn bệ 

Trong nhà / Ngoài trời 
   
Hợp chuẩn Chứng nhận/phù hợp CE, UKCA, ROHS (TUV) 

Thiết bị sạc AC LINCHR - 11kW/22kW 

LINCHR   
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Tổng quan Tên sản phẩm MARVEL 71 
Mã sản phẩm DH-AC0140XG58-X 

 Thương hiệu Chargeplus 
 Xuất xứ China 
   
Đầu vào Điện áp 240/440V AC, 1 Pha/3 Pha 

Tần số 50/60Hz 
Pha/Dây (3P+N+PE); (1P+N+PE) 

   
Đầu ra Công suất danh định 240V AC; 1P+N+PE; Max. 32Ax2 

Chuẩn đầu nối sạc IEC 62196-2 Type 2  
   
Giao diện 
người dùng 

Hiển thị trạng thái LED 
Công tắc nút ấn Nút dừng khẩn cấp 

   
Kết nối thông 
tin 

Giao tiếp mạng 4G, LAN 
Giao thức OCPP1.6J 

   
Môi trường Nhiệt độ hoạt động -30°C đến 50°C 

Nhiệt độ bảo quản -40°C đến 70°C 
Độ ẩm 5%-95%  
Độ cao ≤ 2000m 

   
Cơ khí Cấp bảo vệ IP IP54 
 Cấp bảo vệ IK IK10 
 Làm mát Tự nhiên 
 Kích thước (W x H x D) 100 x 640 x 160 mm 
 Trọng lượng 8.7kg 
 Kết nối cáp sạc Loại B 
 Lắp đặt Gắn tường/ cột 
   
Hợp Chuẩn Chứng nhận/phù hợp CE 

Marvel 71 - Thiết Bị Sạc 2 cổng 7.4kW AC 

MARVEL 71 

Bộ sạc EV mỏng nhất thế giới 
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Tổng quan Tên sản phẩm MARVEL 72 
Mã sản phẩm DH-AC0140XG58-B 

 Thương hiệu Chargeplus 
 Xuất xứ China 
   
Đầu vào Điện áp 240/440V AC, 1 Pha/3 Pha 

Tần số 50/60Hz 
Pha/Dây (3P+N+PE); (1P+N+PE) 

   
Đầu ra Công suất danh định 240V AC; 1P+N+PE; Max. 32Ax2 

Chuẩn đầu nối sạc IEC 62196-2 Type 2  
Sạc thông minh Công suất điều chỉnh dưới 7.4kW 

   
Giao diện 
người dùng 

Hiển thị trạng thái LED 
Công tắc nút ấn Nút dừng khẩn cấp 
Đầu đọc thẻ RFID 

   
Kết nối thông 
tin 

Giao tiếp mạng 4G, WIFI, LAN 
Giao thức OCPP1.6J 

   
Môi trường Nhiệt độ hoạt động -30°C to 50°C 

Nhiệt độ bảo quản -40°C to 70°C 
Độ ẩm 5%-95% 
Độ cao ≤ 2000m 

   
Cơ khí Cấp bảo vệ IP IP54 
 Cấp bảo vệ IK IK10 
 Làm mát Tự nhiên 
 Kích thước (W x H x D) 100 x 640 x 170 mm 
 Trọng lượng 8.7kg 
 Kết nối cáp sạc Loại C 
 Lắp đặt Gắn tường/ cột 
   
Hợp Chuẩn Chứng nhận /phù hợp CE   

Marvel 72 - Thiết Bị Sạc 2 cổng 7.4kW AC 

MARVEL 72 
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Tổng quan Tên sản phẩm TURBO 600 
Mã sản phẩm DH-DC1200SG56 

   
Đầu vào Điện áp 440V AC ±10%, 3 Pha 

Tần số 50/60Hz 
Pha/Dây L1+L2+L3+N+PE 

   
Đầu ra Công suất danh định CCS2: 120kW max. (60kW x 2) 

Chuẩn đầu nối sạc 2 x CCS2 
Sạc thông minh Công suất điều chỉnh 

   
Giao diện 
người dùng 

Hiển thị trạng thái 10.4" LCD Touch Panel 
Công tắc và nút ấn Nút dừng khẩn cấp 
Đầu đọc thẻ RFID 

   
Kết nối thông 
tin 

Mạng giao tiếp 4G, WIFI, Ethernet 
Giao thức sạc OCPP1.6J 

   
Môi trường Nhiệt độ hoạt động -30°C to 50°C 

Nhiệt độ bảo quản -40°C to 70°C 
Độ ẩm 5%-95% 
Độ cao ≤ 2000m 

   
Cơ khí Cấp bảo vệ IP IP55 
 Cấp bảo vệ IK IK10 
 Làm mát Không khí cưỡng bức 
 Kích thước  

(W x H x D) mm 
800 x 2050 x 750 mm 

 Trọng lượng 395kg 
 Lắp đặt Gắn bệ 
   
Hợp chuẩn Chứng nhận/phù hợp CE  

Turbo 600 – Thiết bị sạc DC 120kW 

 

TURBO 600 
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